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Thông số kỹ thuật MT600 MT900 MT1200 XHD900 XHD1200XHD1500
Trọng lượng máy cơ sở 2.5–4.5 T 3–5 T ≤80 hp 5–7.5 T 5–7.5 T5–10 T
Chiều rộng rãnh (mm) 100–300 100–300 100–200 150–350 150–300150–200
Chiều sâu đào (mm) 300 / 450 / 600 600 / 750 / 900 900 / 1050 / 1200 600 / 750 / 900 800 / 1000 / 12001000 / 1250 / 1500
Áp suất dầu (bar) 160–240 180–240 180–240 180–240 180–240180–240
Lưu lượng dầu (lpm) 35–65 45–80 55–95 60–95 70–11580–135
Kích thước (WxHxL) mm 850×736×1465 850×736×1800 850×736×2100 1018×808×1962 1018×808×22621018×808×2562
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